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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1I  
MÔN: GD-QPAN - LỚP 10 (Thời gian làm bài: 45 phút) 

Năm học 2024 – 2025 

*********  

TT Nội dung kiến thức/Kĩ năng 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% Tổng 

điểm 
 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp  Vận dụng cao 

Tỉ lệ  

(%) 

Thời gian 

(phút) 

Tỉ lệ  

(%) 

Thời gian 

(phút) 

Tỉ lệ  

(%) 

Thời gian 

(phút) 

Tỉ lệ  

(%) 

Thời gian 

(phút) 

Số 

 câu hỏi 

Thời gian 

(phút) 

 

1 

Lịch sử, truyền thống lực 

lượng vũ trang nhân dân VN.  

3,33 1,5 3,33 1,5 3,33 1,5   3 4,5 10 

 

2 

Nội dung cơ bản một số luật 

quốc phòng và an ninh VN 

3,33 1,5 3,33 1,5 3,33 1,5   3 4,5 10 

3 Ma túy, tác hại của ma túy.  3,33 1,5 3,33 1,5   3,33 1,5 3 4,5 10 

4 Phòng, chống vi phạm pháp 

luật về trật tự ATGT 

10 4,5 6,66 3 3,33 1,5 3,33 1,5 7 10,5 23,33 

5 Bảo vệ an ninh quốc gia và 

bảo đảm trật tự, an toàn xã 

hội.  

10 4,5 6,66 3 6,66 3   7 10,5 23,33 

6 Một số hiểu biết về an ninh 

mạng 

10 4,5 6,66 3 3,33 1,5 3,33 1,5 7 10,5 23,33 

Tổng  40 18 30 13,5 20 9 10 45 30 45 100 

Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10%   100 

Tỉ lệ chung  70 % 30 %   100 

 

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 – LỚP 10 

                                                                     MÔN: GD-QPAN  – Thời gian làm bài: 45 phút. 

 

TT 

 

Nội dung kiến 

thức/ 

kĩ năng 

 

Đơn vị kiến thức/ kĩ 

năng 

 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 
Tổng 

Số 

câu 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

thấp 

Vận 

dụng 

cao 

 

 

 

 

Lịch sử, truyền 

- Lịch sử, bản chất và 

truyền thống của 

QĐNDVN.   

* Nhận biết:  

- Ngày thành lập của QĐNDVN và CANNVN 
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1 

thống lực lượng 

vũ trang nhân 

dân VN.  

 * Thông hiểu: 

- Qúa trình hình thành và phát triển QĐNDVN 

* Vận dụng:   

- Truyền thống đánh giặc giữ nước của quân và 

dân Quảng nam  

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

2 

 

Nội dung cơ bản 

một số luật quốc 

phòng và an 

ninh VN 

- Luật Giáo dục quốc 

phòng và an ninh.   

- Luật Sĩ quan 

QĐNDVN. 

 

* Nhận biết: 

- Mục tiêu của GD-QPAN 

* Thông hiểu:   

- Các khái niệm về sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 

* Vận dụng:  

- Mục đích của GD-QPAN trong trường THPT 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

  

3 

 

 

 

3 

 

 

 

Ma túy, tác hại 

của ma túy.  

- Thế nào là chất ma 

túy?  

- Trách nhiệm của học 

sinh đối với việc phòng, 

chống ma túy.  

- Phân loại ma túy  

* Nhận biết: 

- Các khái niệm về ma túy, chất gây nghiện, 

chất hướng thần, tiền chất ma túy. 

* Thông hiểu: 

- Trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng, 

chống ma túy  

* Vận dụng: 

- Nhận dạng các loại ma túy đang phổ biến 

(phá hoại) trong giới trể thời nay 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng, chống vi 

- Vi phạm pháp luật về 

TT-ATGT 

- Thực hiện nghiêm các 

qui định về TT-ATGT 

* Nhận biết: 

- Các hành vi và độ tuổi khi tham gia gia thông 

- Tuân thủ qui tắc khi tham gia giao thông gặp 
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4 

phạm pháp luật 

về trật tự ATGT 

phương tiện  ưu tiên 

* Thông hiểu:   

- Tuân thủ qui tắc khi tham gia giao thông gặp 

phương tiện  ưu tiên 

- Các hiệu lệnh của đèn báo, biển báo và người 

điều hành giao thông. 

* Vận dụng: 

- Các hành vi của người tham gia giao thông 

như thế nào là đúng. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

Bảo vệ an ninh 

quốc gia và bảo 

đảm trật tự, an 

toàn xã hội.  

 

- Tình hình bảo vệ 

ANQG và bảo đảm TT-

ATXH 

- Trách nhiệm của 

Đảng, Nhà nước và 

LLVT trong bảo vệ 

ANQG và bảo đảm TT-

ATXH.   

 

* Nhận biết: 

- Một số khái niệm về ANQG và bảo đảm TT-

ATXH  

- Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các lục 

lượng vũ trang 

- Nhiệm vụ bảo vệ ANQG và bảo đảm TT-

ATXH 

* Thông hiểu:   

- Vai trò của lực lượng vũ trang địa phươg 

- Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ 

ANQG và bảo đảm TT-ATXH 

* Vận dụng: 

- Nhiệm vụ bảo vệ ANQG và bảo đảm TT-

ATXH  

- Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ 

ANQG và bảo đảm TT-ATXH  
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2 

 

 

 

 

 

2 
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Một số hiểu biết 

về an ninh mạng 

- Một số khái niệm  

- Một số nội dung cơ 

bản của Luật An ninh 

mạng 

- Bảo mật thông tin cá 

nhân người dùng.  

  

 

 

* Nhận biết: 

- Khái niệm về mạng và không gian mạng. 

- Luật An ninh mạng năm 2018  

- Quyền của trẻ em trên không gian mạng 

* Thông hiểu:   

- Các hành vi nào bị nghiêm cấm trên không 

gian mạng  

- Bảo mật thông tin cá nhân người dùng.  

* Vận dụng: 

- Những biện pháp bảo mật thông tin cá nhân 

trên không gian mạng 

- Một số vấn đề về sự cố, tin tặc, lừa đảo trên 

không gian mạng.  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

7 

Tổng   12 9 6 3 30 

Tỉ lệ %   40 30 30 100 

Tỉ lệ chung   70 30 100 

 
 


